
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 

TRƯỜNG MẦM NON TÂN QUY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 310 /MNTQ 

V/v Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cung 

cấp hàng hóa cho hoạt động chăm sóc, nuôi 

dưỡng năm học 2023-2024. 

Quận 7, ngày 28 tháng 8  năm 2023 

  

 Kính gửi: 

 - Công ty TNHH SX-TN-DV thực phẩm Đăng Khôi;  

 - Công ty Cổ phần SX-XNK thực phẩm Sài Gòn; 

 - Công ty TNHH Thương Mại Findkosts Thụy Sĩ; 

 - Công ty TNHH Vegespring; 

 - Công ty TNHH Thương Mại An Phước Thắng SG; 

 - Công ty TNHH MTV Nam Bình Giàu; 

 - Công ty TNHH Thực Phẩm Ánh Hồng; 

 - Công ty TNHH Đầu Tư SX TM TP Tân Thiên Ân; 

 - Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Tài Tài; 

 - Hộ Kinh Doanh Thực Phẩm Sài Gòn Xanh Sagofood; 

 - Công ty TNHH Phước Thiên. 

 

 Căn cứ Luật Quản lý sử dụng Tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 

năm 2017 của Quốc hội;  

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;  

Căn cứ biên bản họp của nhà trường tổ chức lựa chọn đơn vị đối tác cung cấp 

hàng hóa cho hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng tại trường Mầm non Tân Quy năm học 

2023-2024 ngày 25 tháng 8 năm 2023; 

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 47 Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26 

tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định về việc đăng tải thông báo công khai lựa 

chọn đối tác để thực hiện liên doanh, liên kết. 

Trường Mầm non Tân Quy thông báo kết quả lựa chọn các đơn vị cung cấp hàng 

hóa cho hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng năm học 2023-2024, như sau:  

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm) 

Trên đây là thông tin về kết quả lựa chọn các đơn vị cung cấp thực phẩm tại 

trường Mầm non Tân Quy năm học 2023-2024. Kính đề nghị Quý cơ quan hỗ trợ đăng 

tải các thông tin trên tại Trang thông tin điện tử của Quý cơ quan.  

Trân trọng. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Đăng tải trên Website trường; 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 
 

 

Thân Thị Thanh Tao 



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 

TRƯỜNG MẦM NON TÂN QUY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phụ lục 

DANH SÁCH ĐƠN VỊ CUNG CẤP HÀNG HÓA CHO HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG  

NĂM HỌC 2023-2024 

(Đính kèm Công văn số 310/MNTQ ngày 28 tháng 8 năm 2023của trường Mầm non Tân Quy) 

STT Tên đối tác được chọn Tài sản góp vốn Tỷ lệ phân chia Loại hợp đồng 

 

Thời gian thực 

hiện hợp đồng 

 

Nguồn vốn 

1 - Tên công ty: Công ty TNHH 

SX-TN-DV thực phẩm 

Đăng Khôi 

- Điện thoại: 0916442295 

- Mã số thuế: 0314260150 

- Địa chỉ: Lầu 1, 170-170Bis 

Bùi Thị Xuân, Phường Phạm 

Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM 

Không có Thanh toán theo số 

lượng thực tế phát sinh 

hàng tháng dựa trên 

bảng báo giá theo hợp 

đồng ký kết  

Hợp đồng cung 

cấp thực phẩm 

Từ 31/8/2023 đến 

31/8/2024  

Nguồn thu tiền 

xuất ăn bán trú, 

xuất ăn sáng 

2 - Tên công ty: Công ty Cổ 

phần SX-XNK thực phẩm 

Sài Gòn 

- Điện thoại: (028)38958888 

- Mã số thuế: 0302588155 

Không có Thanh toán theo số 

lượng thực tế phát sinh 

hàng tháng dựa trên 

bảng báo giá theo hợp 

đồng ký kết  

Hợp đồng cung 

cấp thực phẩm 

Từ 31/8/2023 đến 

31/8/2024  

Nguồn thu tiền 

xuất ăn bán trú, 

xuất ăn sáng 



- Địa chỉ: 37/9B, Quang Trung, 

Phường 10, Quận Gò Vấp, 

Tp.HCM 

3 - Tên công ty: Công ty TNHH 

Thương Mại Findkosts 

Thụy Sĩ 

- Điện thoại: (028)22022168 

- Mã số thuế: 0315199910 

- Địa chỉ: 23/1F Ấp 3, Xã Xuân 

Thới Thượng, Huyện Hóc 

Môn, Tp.HCM 

Không có Thanh toán theo số 

lượng thực tế phát sinh 

hàng tháng dựa trên 

bảng báo giá theo hợp 

đồng ký kết  

Hợp đồng cung 

cấp thực phẩm 

Từ 31/8/2023 đến 

31/8/2024  

Nguồn thu tiền 

xuất ăn bán trú, 

xuất ăn sáng 

4 - Tên công ty: Công ty TNHH 

Vegespring 

- Điện thoại: (028)39609055 

- Mã số thuế: 0316338042 

- Địa chỉ: 58 Phú Thọ, Phường 

2, Quận 11, Tp.HCM 

Không có Thanh toán theo số 

lượng thực tế phát sinh 

hàng tháng dựa trên 

bảng báo giá theo hợp 

đồng ký kết  

Hợp đồng cung 

cấp thực phẩm 

Từ 31/8/2023 đến 

31/8/2024  

Nguồn thu tiền 

xuất ăn bán trú, 

xuất ăn sáng 

5 - Tên công ty: Công ty TNHH 

Thương Mại An Phước 

Thắng SG 

- Điện thoại: (028)36200999 

- Mã số thuế: 0317136881 

Không có Thanh toán theo số 

lượng thực tế phát sinh 

hàng tháng dựa trên 

bảng báo giá theo hợp 

đồng ký kết  

Hợp đồng cung 

cấp thực phẩm 

Từ 31/8/2023 đến 

31/8/2024  

Nguồn thu tiền 

xuất ăn bán trú, 

xuất ăn sáng 



- Địa chỉ: 274/87 Nguyễn Văn 

Tạo, Xã Long Thới, Huyện 

Nhà Bè, Tp.HCM 

6 - Tên công ty: Công ty TNHH 

MTV Nam Bình Giàu 

- Điện thoại: 0937661837 

- Mã số thuế: 0315373407 

- Địa chỉ: 19/6A Tôn Thất 

Thuyết, Phường 18, Quận 4, 

Tp.HCM 

Không có Thanh toán theo số 

lượng thực tế phát sinh 

hàng tháng dựa trên 

bảng báo giá theo hợp 

đồng ký kết  

Hợp đồng cung 

cấp thực phẩm 

Từ 01/9/2023 đến 

31/8/2024  

Nguồn thu tiền 

xuất ăn bán trú, 

xuất ăn sáng 

7 - Tên công ty: Công ty TNHH 

Thực Phẩm Ánh Hồng 

- Điện thoại: (028)38360921 

- Mã số thuế: 0302441346 

- Địa chỉ: 21-23 Đường số 1, 

KDC Bình Phú Phường 11, 

Quận 6, Tp.HCM 

Không có Thanh toán theo số 

lượng thực tế phát sinh 

hàng tháng dựa trên 

bảng báo giá theo hợp 

đồng ký kết  

Hợp đồng cung 

cấp thực phẩm 

Từ 31/8/2023 đến 

31/8/2024  

Nguồn thu tiền 

xuất ăn bán trú, 

xuất ăn sáng 

8 - Tên công ty: Công ty TNHH 

Đầu Tư Sản Xuất Thương 

Mại Thực Phẩm Tân Thiên 

Ân 

- Điện thoại: (028)37166554 

- Mã số thuế: 0313266946 

Không có Thanh toán theo số 

lượng thực tế phát sinh 

hàng tháng dựa trên 

bảng báo giá theo hợp 

đồng ký kết  

Hợp đồng cung 

cấp thực phẩm 

Từ 31/8/2023 đến 

31/8/2024  

Nguồn thu tiền 

xuất ăn bán trú, 

xuất ăn sáng 



- Địa chỉ: 141/69/13 TL19, 

Phường Thạnh Lộc, Quận 12, 

Tp.HCM 

9 - Tên công ty: Công ty Cổ 

Phần Sản Xuất Thương Mại 

Tài Tài 

- Điện thoại: (028)37136022 

- Mã số thuế: 0302474976 

- Địa chỉ: 54 Nguyễn Thị Thử, 

Ấp 5, Xã Xuân Thới Thượng, 

Huyện Hóc Môn, Tp.HCM 

Không có Thanh toán theo số 

lượng thực tế phát sinh 

hàng tháng dựa trên 

bảng báo giá theo hợp 

đồng ký kết  

Hợp đồng cung 

cấp thực phẩm 

Từ 31/8/2023 đến 

31/8/2024  

Nguồn thu tiền 

xuất ăn bán trú, 

xuất ăn sáng 

9 - Tên công ty: Hộ Kinh Doanh 

Thực Phẩm Sài Gòn Xanh 

Sagofood 

- Điện thoại: (028)36200999 

- Mã số thuế: 0316674220 

- Địa chỉ: 274/87 Nguyễn Văn 

Tạo, Xã Long Thới, Huyện 

Nhà Bè, Tp.HCM 

Không có Thanh toán theo số 

lượng thực tế phát sinh 

hàng tháng dựa trên 

bảng báo giá theo hợp 

đồng ký kết  

Hợp đồng cung 

cấp nước uống 

Từ 31/8/2023 đến 

31/8/2024  

Nguồn thu tiền 

nước uống 

10 - Tên công ty: Công ty TNHH 

Phước Thiên 

- Điện thoại: (028)62959591 

- Mã số thuế: 0302193679 

Không có Thanh toán theo số 

lượng thực tế phát sinh 

hàng tháng dựa trên 

bảng báo giá theo hợp 

Hợp đồng cung 

cấp hhí đốt 

Từ 31/8/2023 đến 

31/8/2024  

Nguồn thu tiền 

xuất ăn bán trú, 

xuất ăn sáng 



- Địa chỉ: 88 Đường số 6, 

Cityland Park Hills, Phường 

10, Quận Gò Vấp, Tp.HCM 

đồng ký kết  

 

 Quận 7, ngày 28 tháng 8 năm 2023 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Thân Thị Thanh Tao 

 


